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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ I- LỚP 4
Năm học: 2018-2019

	Mạch kiến thức, Kĩ năng (Chủ đề)
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	Tổng
	

	1, Phần khám phá  máy tính: các thao tác với thư mục, tệp
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	2, Phần khám phá máy tính: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	3, Phần khám phá máy tính: Tìm kiếm thông tin từ Internet
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4, Phần mềm 2+2
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	5, Phần mềm đồ họa: Xoay hình viết chữ lên hình
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	

	6, Phần mềm đồ họa: Sao chép màu
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	7, Phần mềm Crayola Art
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	8, Phần soạn thảo văn bản: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	9, Phần soạn thảo văn bản: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	10, Phần mềm soạn thảo: Chèn và điều chỉnh bảng trong văn bản
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	

	Tổng
	Số câu
	2
	0
	6
	0
	0
	2
	0
	0
	10
	

	
	Số điểm
	1
	0
	3
	0
	0
	6
	0
	0
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG

Họ tên:………………………….......

Lớp:……..........................................


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỔI HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC - LỚP 4

Năm học: 2018 – 2019

Thời gian: 40 phút

Thứ ..............ngày..........tháng .... năm 2019


	Điểm
	Nhận xét của thầy, cô giáo

	
	

	
	

	
	


I-Phần trắc nghiệm (4 điểm)


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
Câu 1(0,5đ):  Để mở thư mục LOP4 em phải thực hiện thao tác nào sau đây?

A,  Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4, chọn Open

B, Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP 4B, chọn Open
C, Nháy chuột vào thư mục LOP4
D, Nháy đúp chuột vào thư mục LOP 4B

Câu 2(0,5đ): Thiết bị lưu trữ nào được gắn cố định bên trong thân máy?

A, Đĩa CD

B, Thiết bị nhớ Flash(USB)
C, Ổ cứng
D, Tất cả thiết bị trên.
Câu 3(0.5đ):  Để truy cập được Internet, máy tính phải

A, Có chương trình soạn thảo Word

B, Có trình duyệt Internet.

C, Được kết nối với mạng Internet và có trình duyệt Web.

Câu 4(0,5đ): Phần mềm 2+2 giúp em làm gì?
A) Giúp em luyện tập các phép toán cơ bản.
B) Giúp em luyện vẽ.

C) Giúp em soạn thảo văn bản.

D) Giúp em nghe nhạc.
Câu 5(0.5đ): Em hãy cho biết đâu là công cụ sao chép màu
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C, 
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Câu 6(0,5đ): Trong phần mềm Crayola Art. Muốn lưu bài vẽ vào danh sách tranh đã vẽ, em chọn biểu tượng nào dưới đây? Chọn câu trả lời đúng.
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A) 


B)                           C)                    

D)                       

Câu 7(0.5đ): Điền vào chỗ trống (…) thứ tự các bước để viết chữ lên hình.

Bước….: Gõ chữ lên hình

Bước….: Chọn hình cần viết chữ

Bước…: Nháy nút phải chuột lên hình, chọn Add Text
Câu 8(0,5đ): Muốn chèn bức tranh vào chính giữa văn bản, em nháy chuột vào mục nào  dưới đây?
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II - Thực hành: (6 điểm - 30’)

Câu 1(15’-3 điểm): Em hãy vẽ hình theo mẫu với các yêu cầu sau:
* Học sinh chọn 1 trong hai đề sau:
+ Vẽ Lâu đài hoặc bánh sinh nhật  theo mẫu;  Tô màu hoàn thiện tranh vẽ.

+ Viết chữ vào tranh như trong hình mẫu.

+  Lưu bài vẽ vào thư mục.
	[image: image8.png]Lau dai




	[image: image9.png]Banh sinh nhat






Câu 2(15’-3điểm): Em thực hành soạn thảo văn bản với nội dung sau:
	HOA ĐÀO NGÀY TẾT

Theo dân gian, hoa đào có thể mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đồng thời hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, giúp mọi người có một năm an khang, thịnh vượng. Hoa đào giúp ta có niềm tin, hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai và mang đến nguồn sinh khí mới.


	


Yêu cầu: +Tạo bảng gồm 2 cột, 1 hàng, viết nội dung như bài trên.

+ Đề bài viết chữ hoa, căn lề giữa, chữ in đậm cỡ chữ 16

+ Nội dung đoạn văn bản căn lề hai bên, cỡ chữ 14.

+ Chèn tranh ảnh vào văn bản; Lưu bài vào thư mục của em với tên BaiKT_tên người làm.

Giáo viên coi, chấm:...................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 4
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC

NĂM HỌC: 2018-2019
I Phần trắc nghiệm
	Số câu
	Điểm
	Đáp án

	Câu 1
	0,5
	A

	Câu 2
	0,5
	C

	Câu 3
	0,5
	C

	Câu 4
	0,5
	A

	Câu 5
	0,5
	B

	Câu 6
	0,5
	A

	Câu 7
	0,5
	Bước 3; Bước 1; Bước 2

	Câu 8
	0,5
	B


II- Phần thực hành( 6 điểm)
Câu 1(3 điểm) :
+ Vẽ được hình, tô màu hợp lý - 2 điểm.



+ Viết chữ lên hình vẽ  - 0.5 điểm.



+ Lưu bài vẽ vào thư mục  - 0.5 điểm

Câu 2( 3điểm):
+ Tạo bảng, viết nội dung bài và căn chỉnh  theo yêu cầu - 2 điểm.



+ Chèn tranh ảnh vào văn bản -  0.5 điểm.




+ Lưu bài vào thư mục được 0.5 điểm

